
STT Họ và tên chủ sử dụng đất Hộ khẩu thường trú
Tờ bản 
đồ số

Số thửa
Tổng diện 

tích thu hồi
Đất ở nông 
thôn (ONT)

Đất bằng trồng 
cây hàng năm 
khác (BHK)

Đất sông, suối 
(SON)

Đất giao 
thông (DGT)

Đất bằng 
chưa sử dụng 

(BCS)

Đất thủy lợi 
(DTL)

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Phong Thổ)

DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BẢO VỆ DÂN CƯ, CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÁC HUYỆN PHONG THỔ, THAN UYÊN VÀ MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU  (TUYẾN KÈ BỜ TẢ HỮU 
SUỐI NẬM SO TẠI BẢN VÀNG PHEO VÀ PHIÊNG ĐANH, XÃ MƯỜNG SO) ĐỢT 1

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT

54 206                 1,8  1,8

54 207             288,0  288,0

54 208             214,0 214,0

54 209             333,3 333,3

54 210             317,8 317,8

54 211               42,2 42,2

54 212             101,2 101,2

54 213             429,0 429,0

53 127               85,6  85,6

53 130               57,6 57,6

53 131               76,0 76,0

53 132               27,6 27,6

53 133             170,9 170,9

53 134               19,8 19,8

53 135               54,3 54,3

43 85                 9,8  9,8

43 86             198,3 198,3

43 72             280,8 280,8

43 83               29,9 29,9

43 82               76,0 76,0

43 84               72,0 72,0

35 430             203,0 203,0

35 431               18,1  18,1

53 110        16.600,3 16600,3

53 111        13.755,0 13.755,0          

53 114               99,0 99,0         

54 190             466,8 466,8

54 193             202,7 202,7

54 197        12.537,7 12.537,7          

54 198             798,7 798,7
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Hộ khẩu thường trú
Tờ bản 
đồ số

Số thửa
Tổng diện 

tích thu hồi
Đất ở nông 
thôn (ONT)

Đất bằng trồng 
cây hàng năm 
khác (BHK)

Đất sông, suối 
(SON)

Đất giao 
thông (DGT)

Đất bằng 
chưa sử dụng 

(BCS)

Đất thủy lợi 
(DTL)

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Phong Thổ)

DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BẢO VỆ DÂN CƯ, CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÁC HUYỆN PHONG THỔ, THAN UYÊN VÀ MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU  (TUYẾN KÈ BỜ TẢ HỮU 
SUỐI NẬM SO TẠI BẢN VÀNG PHEO VÀ PHIÊNG ĐANH, XÃ MƯỜNG SO) ĐỢT 1

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT

54 204             921,9 921,9

35 412             167,0 167,0       

35 418          4.807,3 4.807,3            

35 420               72,3 72,3

35 422          2.487,6 2.487,6      

35 429               13,7 13,7

43 75               51,6 51,6

43 76             951,1 951,1

43 78          3.593,4 3.593,4            

43 80               90,8 90,8

44 39               71,4 71,4

 Tổng 60.795,3      287,5             4.341,7                  34.693,4          645,5       25.404,8    51,6           
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